
       TÒA ÁN NHÂN DÂN                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  THÀNH PHỐ Q                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       TỈNH QUẢNG NGÃI  
 

   Bản án số: 55/2019/DS-ST 

   Ngày 13-8-2019 

   V/v “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ Q, TỈNH QUẢNG NGÃI 

       - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

        Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Huỳnh Thị Hồng Hoa; 

        Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Hoàng Minh Tân; 

2. Ông Đỗ Thanh Đình. 

- Th     phi n t  : Ông Bùi Duy Vinh  Th     T a án của T a án nh n d n 

th nh phố    t nh  uảng Ng i  

- Đại diện Viện  iểm sát nhân dân thành phố Q tham gia phiên tòa: Ông 

Nguyễn H  Thanh – Kiểm sát viên  

Ngày 13 tháng 8 năm 2019  tại trụ sở To  án nh n d n th nh phố    t nh 

 uảng Ng i xét xử sơ thẩm công  hai vụ án thụ l  số 31/2019/TLST-DS ngày 16-

01-2019 về “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”, theo Quyết định đ a vụ án ra xét xử 

số 75 2019  Đ   T-D  ng y 26-4-2019 giữa các đ ơng sự: 

Nguyên đơn: Ng n h ng Th ơng mại Cổ phần S (viết tắt l  S).  

Địa ch : Lầu 8  số 266-268 đ ờng N, ph ờng   quận, th nh phố Hồ Chí Minh. 

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn:  

- B  Nguyễn Đức Thạch D  l  ng ời đại diện theo pháp luật của nguyên đơn 

(Tổng Giám đốc). 

- Ông Lê Nguyễn Khoa N; chức vụ: Phó Giám đốc Trung t m thẻ - Ngân 

h ng Th ơng mại Cổ phần  , là ng ời đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn 

(Văn bản ủy quyền số 3892/2018/GUQ-PL ngày 03-12-2018). 

- Ông Lê Nguyễn Khoa N uỷ quyền lại cho: Ông Nguyễn Nhật T; Nhân viên 

Ngân hàng TMCP S (Văn bản uỷ quyền số 452/2019/UQ-TTT ngày 20-3-2019). 

Có mặt  

Bị đơn: Ông Nguyễn Bảo    sinh năm 1979 

Địa ch : Tổ 10  ph ờng  , th nh phố    t nh  uảng Ng i; Vắng mặt  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Tại đơn  h i  iện ngày 26-12-2017 và trong quá tr nh giải quyết vụ án, đại 

diện của nguyên đơn tr nh  ày:  

Ông Nguyễn Bảo   có    với S Hợp đồng sử dụng thẻ tín dụng  cụ thể l  

Giấy đề nghị cấp thẻ tín dụng  iêm hợp đồng đề ng y 11-02-2010  Căn cứ thu 

nhập của ông  , S đ  đồng   cấp thẻ tín dụng Credit Card số 4720-7400-0094-

1643 với hạn mức sử dụng l  20 000 000 đồng  mục đích tiêu dùng cá nh n  

Sau khi đ ợc cấp thẻ tín dụng  ông Q đ  thực hiện các giao dịch với tổng số 

tiền l  40.137.491 đồng  Trong quá trình sử dụng thẻ  từ ng y  ích hoạt thẻ đến 

nay ông Q đ  thanh toán cho S số tiền 35.598.434 đồng. 

 ua nhiều lần l m việc  nhắc nhở nh ng ông Q vẫn  hông có thiện chí trả nợ  

Do ông Q vi phạm nghĩa vụ thanh toán nên S đ  chấm dứt quyền sử dụng thẻ của 

ông Q vào ngày 16-02-2012 v  chuyển to n bộ d  nợ c n sang nợ quá hạn  

Tính đến ng y 13-8-2019, ông Q c n nợ tổng số tiền l  45 729 060 đồng  

trong đó nợ gốc l  11 602 932 đồng  l i quá hạn l  34 126 128 đồng  

Nay S yêu cầu ông Nguyễn Bảo   có trách nhiệm thanh toán to n bộ số nợ 

trên và có trách nhiệm thanh toán  hoản l i phát sinh từ ng y 14-8-2019 cho đến 

 hi trả hết nợ theo l i suất thỏa thuận trong Hợp đồng sử dụng thẻ tín dụng đ      

Bị đơn ông Nguyễn Bảo Q  hông có văn  ản tr nh  ày ý  iến.  

Ý  iến của đại diện Viện  iểm sát nhân dân thành phố Q tại phiên tòa: 

 - Về việc tu n theo pháp luật tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án của 

Thẩm phán  Hội đồng xét xử  Th     phiên t a  ể từ  hi thụ l  vụ án cho đến 

tr ớc thời điểm Hội đồng xét xử nghị án đều đúng theo quy định của Bộ luật tố 

tụng d n sự  Việc tu n theo pháp luật của ng ời tham gia tố tụng từ  hi T a án thụ 

l  cho đến tr ớc  hi Hội đồng xét xử nghị án: Đối với nguyên đơn chấp h nh đúng 

các quy định tại Điều 70  71 của Bộ luật tố tụng d n sự; Đối với bị đơn  hông chấp 

h nh đúng các quy định tại  hoản 16 Điều 70  Điều 72 của Bộ luật tố tụng d n sự;  

 - Về nội dung giải quyết vụ án đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng: Điều 26, 

144, 147 của Bộ luật tố tụng d n sự; Điều 91  95 Luật các tổ chức tín dụng; Điều  

471,473,  474, 476n v  477 của Bộ luật d n sự 2015; Khoản 2 Điều 26 Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH ngày 30-12-2016 quy định về mức thu  miễn  giảm  thu nộp  

quản l  v  sử dụng án phí v  lệ phí T a án: Chấp nhận yêu cầu  hởi  iện của S: 

 - Buộc ông Nguyễn Bảo Q thanh toán cho S số tiền 45 729 060 đồng tính đến 

ngày 13-8-2019; trong đó tiền nợ gốc l  11 602 932 đồng  l i quá hạn l  

34 126 128 đồng v  yêu cầu ông Q trả tiền l i phát sinh theo hợp đồng cấp thẻ tín 

dụng cho đến  hi trả hết nợ cho S. 

 - Về phần án phí d n sự ông Q phải chịu trên tổng số tiền phải trả cho S theo 

quy định của pháp luật  Ho n trả cho S tiền tạm ứng án phí đ  nộp  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về tố tụng: Bị đơn l  ông Nguyễn Bảo   đ  đ ợc Tòa án triệu tập hợp lệ 

đến lần thứ hai nh ng vẫn vắng mặt tại phiên t a  hông có l  do  Căn cứ điểm b 
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 hoản 2 Điều 227   hoản 3 Điều 228 của Bộ luật tố tụng d n sự  Hội đồng xét xử 

tiến h nh xét xử vắng mặt bị đơn  

[2] Về nội dung: Ông Nguyễn Bảo   đ  đ ợc T a án tống đạt hợp lệ các văn 

bản tố tụng nh : Thông báo về việc thụ l  vụ án  thông báo về phiên h p  iểm tra 

việc giao nộp  tiếp cận  công  hai chứng cứ v  h a giải, các văn bản tố tụng  hác 

nh ng ông Q  hông đến T a án l m việc  tiếp cận công  hai chứng cứ v  h a giải  

phiên tòa xét xử v   hông có văn bản trình b y    iến phản đối những tình tiết  yêu 

cầu  hởi  iện của S v  cũng  hông cung cấp t i liệu  chứng cứ để bảo vệ quyền v  

lợi ích hợp pháp của mình  Theo quy định tại  hoản 4 Điều 91 của Bộ luật tố tụng 

d n sự  Hội đồng xét xử giải quyết vụ án theo những chứng cứ đ  thu thập đ ợc có 

trong hồ sơ vụ án   

 ét yêu cầu của nguyên đơn  Hội đồng xét xử thấy rằng: Theo các t i liệu  

chứng cứ do S cung cấp có tại hồ sơ thì ngày 11-02-2010 ông Nguyễn Bảo   có ký 

với Ng n h ng TMCP  , chi nhánh th nh phố Hồ Chí Minh hợp đồng sử dụng thẻ 

tín dụng  ông Nguyễn Bảo   đ  sử dụng thẻ tín dụng Credit Card số 4720-7400-

0094-1643 với hạn mức sử dụng l  20.000 000 đồng  Sau khi đ ợc cấp thẻ tín 

dụng  ông Q đ  thực hiện các giao dịch với tổng số tiền l  40.137.491đồng  Trong 

quá trình sử dụng thẻ  từ ng y  ích hoạt thẻ đến nay ông Q đ  thanh toán cho S 

tổng số tiền là 35.598.434 đồng. Tính đến ng y 13-8-2019, ông Q c n nợ S tổng số 

tiền là 45 729 060 đồng  trong đó tiền nợ gốc l  11 602 932 đồng  l i quá hạn l  

34 126 128 đồng. Vì vậy  có cơ sở xác định ông Q vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo 

hợp đồng sử dụng thẻ tín dụng đ      ết với S nên Hội đồng xét xử chấp nhận to n 

bộ yêu cầu  hởi  iện của nguyên đơn  buộc ông Nguyễn Bảo   có nghĩa vụ trả cho 

S tổng số tiền tính đến ng y 13-8-2019 là 45 729 060 đồng  trong đó tiền nợ gốc l  

11 602 932 đồng  l i quá hạn l  34 126 128 đồng  v  tiếp tục trả l i phát sinh theo 

mức l i suất đ  thỏa thuận trong hợp đồng sử sụng thẻ tín dụng đ     từ ng y 14-8-

2019 cho đến  hi thanh toán xong các  hoản nợ.   

[3] Đề nghị của Kiểm sát viên tại phiên t a l  phù hợp với nhận định của Hội 

đồng xét xử  đ ợc chấp nhận 

[4] Về án phí: Do Hội đồng xét xử chấp nhận to n bộ yêu cầu  hởi  iện của S 

nên ông Q phải chịu 2.286.000 đồng (45 729 060 đồng x 5%) án phí d n sự sơ 

thẩm  

Nguyên đơn l  S  hông phải chịu tiền án phí d n sự sơ thẩm  ho n trả tiền 

tạm ứng án phí cho nguyên đơn  

V  các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ  hoản 3 Điều 26,  hoản 4 Điều 91   hoản 3 Điều 144   hoản 1 Điều 

147   hoản 2 Điều 227   hoản 3 Điều 228  Điều 235  244  266  271 v  Điều 273 

của Bộ luật tố tụng d n sự; Điều 91  95 của Luật các tổ chức tín dụng; Khoản 2 
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Điều 26 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban 

Th ờng vụ  uốc hội quy định về mức thu  miễn  giảm  thu  nộp  quản l  v  sử 

dụng án phí v  lệ phí T a án. Tuyên xử: 

1  Chấp nhận yêu cầu  hởi  iện của Ng n h ng Th ơng mại Cổ phần S: Buộc 

ông Nguyễn Bảo   phải thanh toán cho Ng n h ng Th ơng mại Cổ phần S tổng số 

tiền là 45 729 060 đồng, trong đó nợ gốc l  11 602 932 đồng  nợ l i quá hạn l  

34 126 128 đồng. 

 2  Kể từ ng y tiếp theo của ng y xét xử sơ thẩm cho đến  hi thi h nh án xong  

ông Nguyễn Bảo   c n phải chịu  hoản tiền l i của số tiền c n phải thi h nh án 

theo mức l i suất các bên thỏa thuận trong hợp đồng sử dụng thẻ tín dụng đ     

với Ng n h ng Th ơng mại Cổ phần   – Chi nhánh th nh phố Hồ Chí Minh. 

3. Về án phí: Ông Nguyễn Bảo   phải chịu 2 286 000đ (Hai triệu  hai trăm 

tám m ơi sáu nghìn đồng) án phí d n sự sơ thẩm   

Ho n trả cho Ngân hàng Th ơng mại Cổ phần S số tiền tạm ứng án phí d n sự 

sơ thẩm đ  nộp là 951.142đ  (Chín trăm năm m ơi mốt nghìn  một trăm bốn m ơi 

hai đồng) theo Biên lai thu tạm ứng án phí  lệ phí T a án số    2017/0040282 

ng y 11-01-2018 của Chi cục Thi h nh án d n sự quận, th nh phố Hồ Chí Minh. 

 4. Về quyền  háng cáo: Các đ ơng sự có quyền l m đơn  háng cáo trong thời 

hạn 15 ng y  ể từ ng y tuyên án  đ ơng sự vắng mặt tại phiên t a hoặc  hông có 

mặt  hi tuyên án m  có l  do chính đáng thì thời hạn  háng cáo tính từ ng y nhận 

đ ợc bản án hoặc đ ợc tống đạt hợp lệ  

5. Tr ờng hợp bản án đ ợc thi h nh theo quy định tại Điều 2 Luật Thi h nh 

án d n sự thì ng ời đ ợc thi h nh án d n sự  ng ời phải thi h nh án d n sự có 

quyền thỏa thuận thi h nh án  quyền yêu cầu thi h nh án  tự nguyện thi h nh án  

hoặc bị c ỡng chế thi h nh án theo quy định tại các Điều 6  7, 7a v  9 Luật Thi 

h nh án d n sự; thời hiệu thi h nh án đ ợc thực hiện theo quy định tại Điều 30 

Luật Thi h nh án d n sự   

Nơi nhận:                                                 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉnh Quảng Ngãi;                                  THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA     
- VKSND TP. Q; 

- Chi cục THADS TP. Q; 

- Chi cục THADS Q., TP. Hồ Chí Minh; 

- Các đương sự;                    

- Lưu hồ sơ vụ án. 

 

 

 

                                                               Huỳnh Thị Hồng Hoa 


